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BÁO CÁO 
Công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Công văn số 15026/SLĐTBXH-GDNN ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà trường
[bookmark: _GoBack]Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cơ cấu tổ chức được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12/8/2020 của Trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.
Tính đến tháng 5 năm 2021, cơ cấu bộ máy tổ chức của trường gồm:
· Ban Giám hiệu
· Đơn vị trực thuộc: 24 đơn vị
· 07 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị – Dịch vụ.
· 10 khoa: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa May– Thời trang; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế; Khoa Xây dựng.
· 07 trung tâm: Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Thư viện; Trung tâm Y tế; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu; Trung tâm Đào tạo nghề bánh; Trung tâm Thang máy, thang cuốn KONE.
Các đoàn thể: Đảng bộ; Công đoàn; Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.
2. Tình hình nhân sự:
Tổng nhân sự toàn trường: 333 người 
· Cán bộ quản lý: 43 người 
+ Ban Giám hiệu: 04 người (03 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ)
+ Trưởng Phó phòng, trung tâm: 21 người (01 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ, 05 Đại học). 
+ Trưởng, Phó khoa: 18 người (03 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ).
· Giảng viên: 178 người (01 Tiến sĩ, 116 Thạc sĩ, 61 Đại học)
· Nhân viên: 112 người (01 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 63 Đại học, 21 Cao đẳng – Trung cấp; 22 dưới Trung cấp), trong đó:
+ Biên chế: 51người
+ Hợp đồng Sở: 05 người
+ Hợp đồng trường: 56 người
II. Công tác bổ nhiệm, chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN)
1. Số lượng, cơ cấu viên chức theo CDNN viên chức chuyên ngành GDNN hiện có 
Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ về Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;
Thực hiện theo Công văn số 4819/GDĐT-TC ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
	Tháng 12/2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hồ sơ xét chuyển CDNN chuyên ngành GDNN đối với giảng viên có tham gia giảng dạy tại trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, ban hành quyết định. Tháng 8/2020, Nhà trường nhận hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu Trường lập lại hồ sơ xét chuyển CDNN đối với viên chức chuyên ngành GDNN. Đến nay, các viên chức của trường hầu hết đã nhận quyết định bổ nhiệm CDNN là giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III.
· Tổng số viên chức hiện có 277 người, trong đó viên chức quản lý và nhân viên là 63 người; Giảng viên giảng dạy tại các khoa là 196 người; Giảng viên kiêm chức là 18 người.
· Cơ cấu CDNN đối với 214 viên chức có tham gia giảng dạy (Giảng viên giảng dạy chuyên ngành và Giảng viên kiêm chức) như sau:
	+ 24 giảng viên giảng dạy các môn văn hóa, CDNN Giảng viên hạng III, mã số V.07.01.03, được chuyển xếp CDNN năm 2017.
	+ 02 giảng viên giảng dạy chuyên môn nghề có CDNN là Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính hạng II, mã số V.09.02.02, được chuyển xếp CDNN năm 2020.
	+ 188 giảng viên giảng dạy chuyên môn nghề có CDNN là Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số V.09.02.03, được chuyển xếp CDNN năm 2020.
· Có 02 trường hợp viên chức hiện là nhân viên tại phòng chức năng, nhưng 1 người giữ CDNN Giáo viên THPT (15.113) và 1 người giữ CDNN Giảng viên hạng III (V.07.01.03). Nhà trường đã lập hồ sơ xin chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị chuyển CDNN phù hợp đối với 02 viên chức sang ngạch nhân viên hành chính.
	(Đính kèm mẫu 1 – Báo cáo số lượng, cơ cấu CDNN viên chức chuyên ngành GDNN)
2. Số lượng viên chức ứng với chức danh viên chức chuyên ngành GDNN còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm và đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN
2.1. Số lượng viên chức ứng với chức danh viên chức chuyên ngành GDNN còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm
Năm 2014, Nhà trường xây dựng Đề án vị trí việc làm và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt số người làm việc theo vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Giảng viên, mã ngạch 15.111 cho 173 viên chức với quy mô đào tạo tại thời điểm đó là 3.774 học sinh sinh viên. Khi đó chưa áp dụng các văn bản quy định về tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN nên trong đề án vị trí việc làm chưa thực hiện phân hạng CDNN đối với viên chức.
Sau đó hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định giao số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2020, Nhà trường được giao số người làm việc là 280 viên chức và 10 Hợp đồng 68. Căn cứ số người làm việc được giao, trường đã cân đối tuyển dụng các vị trí việc làm phù hợp với CDNN.
Hiện nay, quy mô đào tạo của trường hơn 18.000 sinh viên, viên chức giảng dạy là 214 người. Trong đó, viên chức giảng dạy chuyên ngành GDNN là 190 người, tất cả đều có trình độ Đại học chuyên ngành trở lên, tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành bậc cao đẳng, bậc trung cấp, nên đã được chuyển xếp CDNN Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính hạng II – 2 người; Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III – 188 người (hạng tối thiểu theo quy định đối với nhà giáo giảng dạy lý thuyết trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp) từ năm 2020. 
3. Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành GDNN hạng I
Theo Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tại Điều 3: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I), mục 3, khoản h “viên chức thăng hạng lên chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) phải có thời gian công tác giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) tối thiểu là 02 (hai) năm”, do đó hấu hết giảng viên của Trường chưa đủ điều kiện về thời gian công tác của CDNN theo quy định để có thể đề nghị tiếp tục thăng hạng năm 2021.
Trường hiện có 2 viên chức đang giữ CDNN giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính hạng II; mã số V.09.02.02 (01 viên chức chuyển CDNN từ tháng 6/2020, 01 viên chức chuyển CDNN từ tháng 9/2020). Chưa đủ điều kiện về thời gian giữ CDNN để cử dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành GDNN hạng I.
III. Công tác tổ chức thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành GDNN hạng IV, hạng III, hạng II
1. Kết quả tổ chức thi, xét thăng hạng 2020
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Điều 33: Phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng CDNN cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp, mục 2 “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng”
Các viên chức chuyên ngành GDNN của trường hiện giữ CDNN tối thiếu hạng III, không có viên chức chuyên ngành GDNN hạng IV. Do đó, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng CDNN hạng II đối với viên chức của trường thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên. 
Tháng 5/2020, Nhà trường có lập hồ sơ và danh sách đề cử 06 viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN từ giảng viên hạng III, mã số V.07.01.03 lên giảng viên chính hạng II, mã số V.07.01.02 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét trình Sở Nội vụ. Đến tháng 9/2020, có 4/6 viên chức nhận quyết định chuyển xếp lương sang CDNN giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III, mã số V.09.02.03.
2. Kế hoạch, tiến độ dự kiến năm 2021
Tháng 4/2021, Nhà trường tiếp tục lập hồ sơ và danh sách cử 06 viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN năm 2021, từ hạng III lên hạng II. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận 02 hồ sơ viên chức CDNN Giảng viên hạng III, mã số V.07.01.03 và không tiếp nhận 04 hồ sơ viên chức CDNN chuyên ngành GDNN do chưa đủ điều kiện về thời gian giữ CDNN giàng viên giáo nghề nghiệp lý thuyết hạng III.
Như vậy trong năm 2021, có 04/190 viên chức chuyên ngành GDNN của trường chưa đủ điều kiện về thời gian giữ CDNN theo quy định (tối thiểu là hai năm) để lập hồ sơ theo kế hoạch và tiến độ thi hoặc xét thăng hạng của cơ quan cấp trên.
IV. Khó khăn và đề xuất kiến nghị:
1.  Khó khăn
Hầu hết viên chức (là Giảng viên) của trường giảng dạy tại các khoa nghề mới được bổ nhiệm, chuyển xếp lương CDNN chuyên ngành GDNN từ tháng 9/2020 nên chưa đảm bảo đủ điều kiện về thời gian giữ CDNN theo quy định để được xem xét đề cử thi hoặc xét thăng  hạng trong năm 2021.
Việc triển khai văn bản, hướng dẫn thực hiện hồ sơ thi hoặc xét thăng hạng đến các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện theo thông báo, chưa có kế hoạch, tiến độ thời gian cụ thể.  
2. Đề xuất, kiến nghị
Theo Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định “…. thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) tối thiểu là 02 (hai) năm”
Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định “… phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ CDNN hạng dưới liền kề so với hạng CDNN dự thi hoặc xét tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng” 
Nhà trường căn cứ theo Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH để xem xét lập hồ sơ cử viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN chuyên ngành GDNN. Tuy nhiên, Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định thời gian giữ CDNN liền kề chưa thống nhất với Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH. 
Đề nghị cơ quan lãnh đạo cấp trên xem xét, hướng dẫn tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập để có thể lập hồ sơ xét thăng hạng CDNN cho Giảng viên có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ CDNN hạng dưới liền kề so với hạng CDNN dự thi hoặc xét thăng hạng, để động viên đội ngũ giảng viên có điều kiện thăng hạng và an tâm công tác.   
Trên đây là nội dung báo cáo về công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh./.
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